
Stt Tên sản phẩm Đơn vị sản xuất, cung cấp Xuất xứ Ghi chú

1
Rau các loại: bắp cải, rau 
muống, khoai tây, bí đỏ ...

Công ty Cổ phần Thực phẩm Visafo. Địa chỉ: Số 120 Xóm 
Tây, Vân Nội, Đông Anh. Số điện thoại: 0972402619

Việt Nam

2 Gạo
Công ty TNHH Liên Hạnh. Địa chỉ: Vũ Thư, Thái Bình. Số điện 
thoại: 02273618168

Việt Nam

3
Thịt gia súc, gia cầm, thủy 
hải sản

Công ty TNHHH Thực phẩm Sạch Hồng Vân. Địa chỉ: KCN 
Xuân Phương - Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại: 0969916996

Việt Nam
Mua và Sơ chế và 
các sản phẩm từ 
các đại lý thứ cấp

3.1 Thịt lợn CP
Công ty Cổ phần chăn nuôi Việt Nam. Địa chỉ: KCN Phú 
Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội. Số điện thoại: 0969916996

Việt Nam
Đại lý thứ cấp của 
Công ty Hồng Vân

3.2 Thịt gà Green chicken
Công ty TNHH Green Chicken. Địa chỉ: KCN Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà Nội. Số điện thoại: 0969916996

Việt Nam
Đại lý của Công ty 
Hồng Vân

3.3 Thịt bò 1
Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Hà Anh. Địa chỉ: Số 83 
tổ 3 Hai Bà Trưng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 
0985655440

Việt Nam
Đại lý của Công ty 
Hồng Vân

3.4 Thịt bò 2
Công ty TNHH Thực phẩm Mạnh Quang. Địa chỉ: Trị Thủy, 
Phú Xuyên, Hà Nội. Số điện thoại: 0983780565

Việt Nam
Đại lý của Công ty 
Hồng Vân

3.5 Tôm
Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Tâm. Địa chỉ: Khánh Hà, 
Thường Tín, Hà Nội. Số điện thoại: 0986704468

Việt Nam
Đại lý của Công ty 
Hồng Vân

4 Bún, phở
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ HT Bún Phú 
Đô. Địa chỉ: Số 17 ngõ 54 Vườn Cam, Từ Liêm, Hà Nội. Số 
điện thoại: 0977777754

Việt Nam

5
Đồ khô, gia vị: tương ớt, 
mắm, muối, mỳ chính ...

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Toàn Đức. Điaj chỉ: Trung 
Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại: 02435410221

Việt Nam

6 Xúc xích
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Phát Việt Nam. 
Số 11 ngõ 20 Cát Linh, Ô Chợ Dừa. Hà Nội. Số điện thoại: 
0912236683

Việt Nam
Đại lý của hãng 
xúc xích Đức Việt

7 Bánh mỳ
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Gia Hương. Địa chỉ: 
136 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại: 
0948434969

Việt Nam

8 Cá ba sa phi lê
Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Tiến Đạt. Địa chỉ: 510 
Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Hà Nội. Số điện thoại: 
0247858255

Việt Nam

9 Đậu phụ 
Công ty TNHH Thực phẩm sạch ABC. Địa chỉ: Khu phố Nghi 
Khúc, Mão Điền, Bắc Ninh. Số điện thoại: 02462539246 

Việt Nam

10 Bánh gạo
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ K&K Việt Nam. Địa 
chỉ: Ngõ 328 Đại Mỗ, Tây Mỗ, Hà Nội. Số điện thoại: 
0966700247

Việt Nam

11 Bánh ngọt
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hà. Địa chỉ: 
Khu đô thị Định Công, Trần Điền, Hà Nội. Số điện thoại: 
02435626789

Việt Nam
Đại lý của hãng 
bánh ngọt Kinh Đô

BIỂU CÔNG KHAI THÔNG TIN NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN


